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Số: 21/2006/CT-UBND               Quảng Ngãi, ngày 28  tháng 11  năm 2006 
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Trong những năm qua, chính quyền các cấp, các Sở, Ban ngành chức năng, lực 
lượng Công an, Quân sự, Bộ ñội Biên phòng ñã có nhiều cố gắng trong công tác phối 
hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển, góp phần 
giữ vững sự ổn ñịnh chính trị, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, thực trạng tình hình khu vực biên giới biển, ñảo của tỉnh vẫn còn nổi 
lên một số tồn tại trong công tác phối hợp ñăng ký, quản lý tàu thuyền và người hoạt 
ñộng trên vùng biển chưa chặt chẽ, chưa ñảm bảo quy ñịnh về an toàn cho người và 
tàu thuyền. Tai nạn trên biển còn xảy ra nhiều; tàu thuyền của ngư dân bị tàu nước 
ngoài bắt, xử lý gia tăng; tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ 
trái phép ñể khai thác hải sản không giảm. 

Nguyên nhân của tình hình trên chủ yếu do công tác tuyên truyền, giáo dục ñối 
với nhân dân nói chung và ngư dân làm ăn trên biển nói riêng, sự phối hợp trong 
công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, ñảo của 
tỉnh giữa các lực lượng và cơ quan chức năng chưa chặt chẽ; việc gắn phát triển kinh 
tế với an ninh - quốc phòng và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường sinh thái 
thiếu ñồng bộ, còn nhiều hạn chế.  

Thực hiện Chỉ thị số 34/2004/CT-TTg ngày 14/10/2004 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh 
trật tự trên các vùng biển và thềm lục ñịa Việt Nam, Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 
30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo ñảm an toàn cho 
hoạt ñộng ñánh bắt hải sản trên các vùng biển, ñặc biệt là ñánh bắt xa bờ; Chỉ thị số 
10-CT/TU ngày 21/7/2006 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về tăng cường lãnh ñạo, chỉ ñạo 
của cấp uỷ ðảng về thực hiện các biện pháp xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới 
biển, ñảo của tỉnh. 

ðể khắc phục những tồn tại, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà 
nước về thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, 
ñảo của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, ñơn vị có 
liên quan, Chủ tịch UBND các huyện ven biển, ñảo theo chức năng, nhiệm vụ của 
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từng ñơn vị, ñịa phương tập trung chỉ ñạo triển khai thực hiện tốt những nội dung sau 
ñây: 

1. 1. 1. 1. BBBBộ chỉ huy Bộ ñội Biộ chỉ huy Bộ ñội Biộ chỉ huy Bộ ñội Biộ chỉ huy Bộ ñội Biên phòên phòên phòên phòng tng tng tng tỉnhỉnhỉnhỉnh    

Chủ trì phối hợp, hiệp ñồng với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm 
soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên vùng biển, ñảo của tỉnh; ñấu 
tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi xâm phạm chủ quyền, an ninh trật tự 
của người, tàu thuyền nước ngoài trên vùng biển của tỉnh; phòng chống các loại tội 
phạm về ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép 
vật liệu nổ khai thác hải sản, cướp biển. Tuyên truyền, giáo dục ngư dân không vi 
phạm lãnh hải và những khu vực chồng lấn giữa Việt Nam với các nước trong khu 
vực. Chỉ ñạo các ñồn biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 
phương tiện nghề cá hoạt ñộng trên các vùng biển, ñảm bảo an toàn cho ngư dân và 
phương tiện ñể phát triển khai thác bền vững; cùng với cấp uỷ, chính quyền ñịa 
phương các cấp, ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nhận thức ñúng 
trách nhiệm khi ra biển hoạt ñộng, tự giác chấp hành tốt các quy ñịnh về ñăng ký, 
ñăng kiểm, ñảm bảo an toàn, quy ñịnh thông tin liên lạc và các giấy tờ theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

  Phối hợp với Sở Thuỷ sản, Công an tỉnh và chính quyền ñịa phương các cấp, 
chỉ ñạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, 
kiên quyết không cho các phương tiện ra biển hoạt ñộng nếu chưa ñủ thủ tục theo quy 
ñịnh và các trang thiết bị bảo ñảm an toàn. Trong thực hiện nhiệm vụ phải chặt chẽ, 
ñúng pháp luật nhưng không gây phiền hà cho ngư dân. 

Tổ chức mạng thông tin giữa Bộ chỉ huy Bộ ñội Biên phòng với thông tin thuộc 
dự án giảm nhẹ thiên tai và thông tin trên các thuyền cá của ngư dân; thường xuyên 
theo dõi nắm chắc tần số thông tin liên lạc các phương tiện hoạt ñộng nghề cá của 
ngư dân, kịp thời liên lạc với các phương tiện ñang hành nghề trên biển khi có thông 
tin về bão và áp thấp nhiệt ñới ñể các phương tiện vào bờ núp bão và chủ ñộng né 
tránh. 

2. Công an t2. Công an t2. Công an t2. Công an tỉnhỉnhỉnhỉnh    

Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn tỉnh; 
Nghị ñịnh số 161/2003/Nð-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực 
biên giới biển và Nghị ñịnh số 47/Nð-CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về Quản lý 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên trao ñổi thông tin, tình hình và phối 
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hợp xử lý các tình huống xảy ra ở khu vực biên giới biển; có kế hoạch phòng chống 
gây rối, gây bạo loạn. 

Chỉ ñạo cảnh sát giao thông ñường thuỷ phối hợp với các ñồn, trạm biên phòng 
tăng cường kiểm tra kiểm soát thuỷ nội ñịa và duy trì trật tự các bến neo ñậu tàu 
thuyền và luồng lạch . 

3. B3. B3. B3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnhộ chỉ huy Quân sự tỉnhộ chỉ huy Quân sự tỉnhộ chỉ huy Quân sự tỉnh    

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ ñội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn tỉnh, Nghị ñịnh số 47/Nð-
CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ 
trì phối hợp với Bội chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh tổ chức huấn luyện và chỉ ñạo 
lực lượng dân quân trên biển thường xuyên nắm tình hình, ñấu tranh phòng chống tội 
phạm trên khu vực biên giới biển, các vùng biển và thềm lục ñịa Việt Nam.  

Chỉ ñạo lực lượng dân quân phối hợp với các các ñồn, trạm biên phòng thường 
xuyên tuần tra trên biển và khu vực biên giới biển. 

4. S4. S4. S4. Sở Thuỷ sở Thuỷ sở Thuỷ sở Thuỷ sảnảnảnản    

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện ven biển, ñảo 
ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ngư dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy 
ñịnh của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, ñặc biệt là Chỉ thị số 01/1998/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng xung ñiện, chất nổ, chất 
ñộc ñể khai thác thuỷ sản; thường xuyên chỉ ñạo Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, 
phối hợp chặt chẽ với các ñồn, trạm kiểm soát biên phòng, Cảnh sát giao thông 
ñường thuỷ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp vi 
phạm pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

Tổ chức quán triệt, hướng dẫn cho ngư dân thực hiện tốt Chỉ thị số 22/2006/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác bảo ñảm an toàn cho hoạt 
ñộng ñánh bắt hải sản trên các vùng biển, ñặc biệt là ñánh bắt xa bờ, tổ chức các tổ 
ñội sản xuất ñánh bắt theo ngành nghề phù hợp với quy mô và tập quán của từng ñịa 
phương, phải có phương án tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có bão, sự cố xảy 
ra. Có kế hoạch khai thông các luồng lạch, quy hoạch xây dựng các bến neo ñậu của 
tàu thuyền và các cảng cá.  

Nắm chắc số lượng, chất lượng các phương tiện nghề cá, làm tốt công tác ñăng 
ký, ñăng kiểm phương tiện, phối hợp với các trường tiếp tục mở lớp ñào tạo thuyền 
trưởng, máy trưởng và thuyền viên cho ngư dân. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 
ñăng ký và quản lý phương tiện dưới 20 CV theo quy ñịnh của pháp luật. 
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5. S5. S5. S5. Sở Giao thông Vận tảiở Giao thông Vận tảiở Giao thông Vận tảiở Giao thông Vận tải    

Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông ñường thuỷ nội ñịa, bộ ñội biên 
phòng, cảng vụ tổ chức tuyên truyền các quy ñịnh của nhà nước về an toàn giao 
thông ñường thuỷ nội ñịa và an toàn hàng hải trên ñịa bàn của tỉnh. Tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát tại các cảng, bến thuỷ nội ñịa, phát hiện xử lý nghiêm các phương tiện 
hoạt ñộng trên ñường thuỷ nội ñịa không ñúng quy ñịnh của pháp luật; ñình chỉ các 
hoạt ñộng có nguy cơ gây mất an toàn giao thông; ñồng thời tổ chức tốt công tác 
ñăng ký, ñăng kiểm, công tác ñào tạo chuyên môn cho người ñiều khiển phương tiện 
thuỷ nội ñịa. 

6. S6. S6. S6. Sởởởở Ngo Ngo Ngo Ngoạạạại vi vi vi vụụụụ    

Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, phối hợp với 
Công an, Bộ ñội Biên phòng tỉnh, các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các vấn 
ñề về biên giới và những vấn ñề có liên quan ñến người nước ngoài trên khu vực biên 
giới biển. 

7.7.7.7. S S S Sở Văn hoá Thông tin, ðở Văn hoá Thông tin, ðở Văn hoá Thông tin, ðở Văn hoá Thông tin, ðài Phát thanh ài Phát thanh ài Phát thanh ài Phát thanh ---- Truy Truy Truy Truyền hền hền hền hình tình tình tình tỉnh, Báo Quảng Ngỉnh, Báo Quảng Ngỉnh, Báo Quảng Ngỉnh, Báo Quảng Ngãiãiãiãi    

ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân 
chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an 
ninh trật tự khu vực biên giới biển, ñảo; coi trọng công tác bảo ñảm an toàn cho các 
phương tiện hoạt ñộng trên các vùng biển; bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường sinh 
thái biển. Thường xuyên ñưa tin, bài về những ñơn vị, cá nhân có thành tích trong 
công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, ñảo. 

8. S8. S8. S8. Sở Tở Tở Tở Tư phápư phápư phápư pháp    

Chịu trách nhiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ñể nâng cao nhận 
thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật và ý thức bảo vệ an ninh trật tự 
trên biển, chủ quyền biên giới vùng biển, ñảo của tỉnh. 

9. UBND các huy9. UBND các huy9. UBND các huy9. UBND các huyện ven biển, ñảoện ven biển, ñảoện ven biển, ñảoện ven biển, ñảo    

Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/1998/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường chỉ ñạo xây dựng và phát triển kinh tế 
- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các xã, phường biên giới, hải ñảo; Chỉ thị số 
16/2004/CT-UB của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Xây dựng phong trào quần 
chúng tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn và an ninh trật tự thôn xóm ở khu vực biên 
phòng tỉnh. Chỉ ñạo các xã phối hợp với các ban, ngành ở ñịa phương, tăng cường 
công tác quản lý chặt chẽ con người và tàu thuyền, ñảm bảo an toàn khi ra biển hoạt 
ñộng. Tập trung chỉ ñạo triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã 
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hội, củng cố quốc phòng - an ninh ñối với các xã biên giới biển; tiếp tục xây dựng, 
kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế 
trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Làm tốt công tác dự báo, 
nắm tình hình, chủ ñộng giải quyết những vấn ñề bức xúc nổi lên có liên quan ñến an 
ninh nông thôn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, ñơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các 
huyện ven biển, ñảo triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo UBND 
tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh) ñể theo dõi chỉ ñạo./. 

                                                                          TM. U                                                              TM. U                                                              TM. U                                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂNỶ BAN NHÂN DÂNỶ BAN NHÂN DÂNỶ BAN NHÂN DÂN    
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